
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH   

VỰC DÂN SỐ, BÀ MẸ - TRẺ EM  THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN 

(Kèm theo Quyết định số  1412/QĐ-UBND  ngày   27/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

A. DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH CẤP TỈNH 

 

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức 

 thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

1 

Công nhận cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh được phép 

thực hiện kỹ thuật 

thụ tinh trong ống 

nghiệm 

(1.003.448) 

60 ngày kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ 

- Cơ quan, đơn vị tiếp 

nhận và trả kết quả: 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Lạng Sơn. Địa chỉ: Phố 

Dã Tượng, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 
Sở Y tế  tỉnh Lạng Sơn, 

số 50 đường Đinh Tiên 

Hoàng, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận trực tiếp 

hồ sơ và trả kết quả 

tại TTPVHCC tỉnh. 

- Tiếp  nhận  và  trả 

kết quả qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.g

ov.vn. 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. 

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. 

- Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 

28/01/2015 quy định về sinh con bằng kỹ thuật 

thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang 

thai hộ vì mục đích nhân đạo. 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định 

liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 148/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ Quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực y tế. 

 

http://vndoc.com/luat-so-52-2014-qh13/download
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B. DANH MỤC TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

Theo quy định 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cư pháp lý1 

I TTHC CẤP TỈNH, XÃ 

1  1.004.946 

Áp dụng các biện 

pháp can thiệp 

khẩn cấp hoặc tạm 

thời cách ly trẻ em 

khỏi môi trường 

hoặc người gây 

tổn hại cho trẻ em  

Trong vòng 12 

giờ từ khi nhận 

thông tin 

- Cơ quan, đơn vị tiếp 

nhận: 

+ Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn, 

địa chỉ số 50, đường Đinh 

Tiên Hoàng, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

+ Cơ quan công an cấp 

tỉnh, xã. 

+ UBND cấp xã. 

- Cơ quan thực hiện:  
+ Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn, 

địa chỉ số 50, đường Đinh 

Tiên Hoàng, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

+ Cơ quan công an cấp 

tỉnh, xã. 

+ UBND cấp xã. 

- Cơ quan trả kết quả: 

UBND cấp xã. 

Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả trực tiếp tại 

UBND cấp xã (không 

thực hiện theo cơ chế 

một cửa) 

- Luật trẻ em năm 2016. 

- Nghị định số 

56/2017/NĐ-CP ngày 

09/5/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều của Luật trẻ em. 

- Nghị định số 

42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025. 

- Nghị định số 147/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính 

phủ quy định về phân định 

thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế. 

 

                                                 
1 Phần chữ in nghiêng là văn bản quy phạm pháp luật quy định sửa đổi, bổ sung 
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2  1.004.944 

Chấm dứt việc 

chăm sóc thay thế 

cho trẻ em 

05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận quyết định 

giao trẻ em cho 

cá nhân, gia 

đình nhận chăm 

sóc thay thế của 

Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

- Cơ quan giải quyết: Ủy 

ban nhân dân cấp xã, Sở 

Y tế; Cơ sở trợ giúp xã 

hội. 

Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả trực tiếp tại 

UBND cấp xã (không 

thực hiện theo cơ chế 

một cửa) 

- Luật trẻ em năm 2016. 

- Nghị định số 

56/2017/NĐ-CP ngày 

09/5/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 

42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ. 

- Nghị định số 147/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính 

phủ. 
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II TTHC CẤP XÃ 

1  2.001.947 

Phê duyệt kế 

hoạch hỗ trợ, can 

thiệp đối với trẻ 

em bị xâm hại 

hoặc có nguy cơ bị 

bạo lực, bóc lột, 

bỏ rơi và trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt 

07 ngày  

làm việc 

- Nơi tiếp nhận thông 

tin: Tổng đài điện thoại 

quốc gia bảo vệ trẻ em 

hoặc Sở Y tế, UBND cấp 

xã hoặc cơ quan Công an 

các cấp hoặc UBND cấp 

xã nơi xảy ra vụ việc. 

- Cơ quan giải quyết: Sở 

Y tế, cơ quan Công an các 

cấp, UBND cấp xã và 

người làm công tác bảo vệ 

trẻ em cấp xã. 

- Cơ quan trả kết quả: 
UBND cấp xã. 

- Các cơ quan, tổ chức, 

cơ sở giáo dục, gia 

đình, cá nhân thông 

báo ngay (trực tiếp 

hoặc qua điện thoại) 

cho nơi tiếp nhận thông 

tin về hành vi xâm hại 

trẻ em hoặc trẻ em có 

nguy cơ bị xâm hại; 

- Sở Y tế, cơ quan 

Công an các cấp, 

UBND cấp xã, người 

làm công tác bảo vệ trẻ 

em cấp xã, cơ quan, tổ 

chức, cá nhân được 

phân công trong kế 

hoạch thực hiện kế 

hoạch hỗ trợ, can thiệp. 

(không thực hiện theo 

cơ chế một cửa) 

- Luật trẻ em năm 2016. 

- Nghị định số 

56/2017/NĐ-CP ngày 

09/5/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 

42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ. 

- Nghị định số 147/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính 

phủ. 
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2  1.004.941 

Đăng ký nhận 

chăm sóc thay thế 

cho trẻ em đối với 

cá nhân, người đại 

diện gia đình nhận 

chăm sóc thay thế 

không phải là 

người thân thích 

của trẻ em 

Trong thời hạn 

15 ngày làm 

việc kể từ ngày 

ban hành quyết 

định, Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

tổ chức việc 

giao, nhận trẻ 

em cho cá nhân, 

gia đình nhận 

chăm sóc thay 

thế 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: UBND cấp 

xã. 

- Cơ quan giải quyết 

TTHC: Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi cư trú của cá 

nhân, người đại diện gia 

đình có nguyện vọng nhận 

chăm sóc thay thế cho trẻ 

em 

Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả trực tiếp tại 

UBND cấp xã hoặc qua 

dịch vụ bưu chính công 

ích. 

(không thực hiện theo 

cơ chế một cửa) 

- Luật trẻ em năm 2016; 

- Nghị định số 

56/2017/NĐ-CP ngày 

09/5/2017 của Chính phủ; 

- Nghị định số 

42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 147/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính 

phủ 

3  2.001.944 

Thông báo nhận 

chăm sóc thay thế 

cho trẻ em đối với 

cá nhân, người đại 

diện gia đình nhận 

chăm sóc thay thế 

là người thân thích 

của trẻ em 

Trong thời hạn 

15 ngày làm 

việc kể từ ngày 

ban hành quyết 

định, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 

cấp xã giao 

quyết định cho 

cá nhân, gia 

đình nhận chăm 

sóc thay thế 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: UBND cấp 

xã. 

- Cơ quan giải quyết 

TTHC: Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi cư trú của cá 

nhân, người đại diện gia 

đình có nguyện vọng nhận 

chăm sóc thay thế cho trẻ 

em 

Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả trực tiếp tại 

UBND cấp xã hoặc qua 

dịch vụ bưu chính công 

ích. 

(không thực hiện theo 

cơ chế một cửa) 

- Luật trẻ em năm 2016; 

- Nghị định số 

56/2017/NĐ-CP ngày 

09/5/2017 của Chính phủ; 

- Nghị định số 147/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính 

phủ 
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4  2.001.942 

Chuyển trẻ em 

đang được chăm 

sóc thay thế tại cơ 

sở trợ giúp xã hội 

đến cá nhân, gia 

đình nhận chăm 

sóc thay thế 

25 ngày làm 

việc kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả:  
+ Đối với cơ sở trợ giúp 

xã hội thuộc thẩm quyền 

quản lý của UBND cấp 

xã: Bộ phận một cửa cấp 

xã. 

+ Đối với cơ sở trợ giúp 

xã hội thuộc thẩm quyền 

quản lý của Sở Y tế: 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Cơ quan giải quyết 

TTHC: Sở Y tế, Ủy ban 

nhân dân cấp xã.  

 

- Tiếp nhận hồ sơ tại 

TTPVHCC tỉnh (đối 

với cơ sở trợ giúp xã 

hội thuộc thẩm quyền 

quản lý của Sở Y tế) 

- Tiếp nhận nhận trực 

tiếp hồ sơ và trả kết 

quả tại Bộ phận một 

cửa cấp xã. 

- Tiếp  nhận  và  trả kết 

quả qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ qua 

dịch vụ công trực tuyến 

tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.

vn. 

- Luật trẻ em năm 2016; 

- Nghị định số 

56/2017/NĐ-CP ngày 

09/5/2017 của Chính phủ; 

- Nghị định số 147/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính 

phủ 

                                                                            _______________________________ 
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